TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Kinh tế
Bộ môn: Thương mại  


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: 


· Tiếng Việt: TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 3
· Tiếng Anh:  BUSINESS ENGLISH 3




Mã học phần:





Số tín chỉ: 3 (3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học 





Học phần tiên quyết:
Tiếng Anh Thương mại 2.
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 58KDTM1, 58KDTM2

Thuộc Học kỳ: I Năm học: 2019-2020
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Bùi Thu Hoài


Chức danh, học vị: GV -  Thạc sĩ

Điện thoại: 0349982944


 Email: hoaibt@ntu.edu.vn

Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng bộ môn KDTM, Tầng 6 Khu Nhà đa năng (Đối diện G7), sáng thứ 2 8h-9h hoặc theo lịch hẹn qua email.
3. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần này cung cấp cho người học từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và kiến thức trong thư tín thương mại và đọc hiểu được tài liệu chuyên môn.
4. Mục tiêu học phần:

Giúp sinh viên tích lũy kĩ năng đọc hiểu và viết được thư tín thương mại cấp độ sơ-trung: thư hỏi hang, thư chào hang, thư phản hồi khiếu nại….; đọc hiểu được một số vấn đề chuyên môn trong các lĩnh vực: thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng, kinh doanh quốc tế … 
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Đọc hiểu được các loại thư tín trong thương mại 

b) Soạn thảo được các loại thư tín trong thương mại: thư hỏi hàng, chào hàng, thư khiếu nại, phản hồi thư khiếu nại, hợp đồng… 
c) Sinh viên cần đạt tối thiểu 500 từ vựng chuyên môn sau khi kết thúc học phần (bình quân mỗi ngày 5 từ * 15 tuần học).

6. Kế hoạch dạy học:


	STT
	Chương / Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3
	Letters, faxes, and emails

Layouts

Style

Content
	A
	10
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, làm bài tập
	Đọc & làm bài tập chuyên đề 1

	2

2.1

2.2

2.3

2.4
	Enquiries

Asking for catalogues, price lists…

Asking for details

Asking for samples, patterns and demonstration

Suggesting terms, methods of payment and discounts
	A,B,c
	10
	Thảo luận, thuyết giảng, thực hành
	Đọc & làm bài tập chuyên đề 2

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Orders

Opening

Payment

Discounts

Methods of delivery
	A, B,c
	10
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, thực hành
	Đọc & làm bài tập chuyên đề 3

	4

4.1

4.2

4.3
	Complaints and adjustments
Making general complaints

Explaining the problems

Suggesting a solution
	A, B,c
	15
	Thảo luận, thuyết giảng, thực hành
	Đọc & làm bài tập chuyên đề 4


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	A.Ashley
	A Handbook of Commercial Correspondence
	2003
	Oxford University Press
	Giảng viên
	x
	

	2
	Bui Thu Hoai
	Bai tap
	
	
	Giảng viên
	x
	


8. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài tập cá nhân
	a, b, c
	10

	2
	Bài thi giữa kì
	b, c
	20

	3
	Bài tập nhóm
	a, b, c
	20

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết
	a, b, c
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)

                                                                                            Bùi Thu Hoài 
  


TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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